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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH             ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM   

TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH    NĂM H C       – 2015 

                                                                      MÔN  NGỮ VĂN – LỚP 8 

                                                                                   Ngày kiểm tra   6/9/      

                                                                         (Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề) 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3,0 điểm)  

Chọn đáp án đúng ở mỗi câu và viết vào bài làm  

Cho đoạn văn: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng 

bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi được cất giấu kín 

đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy 

đều được đưa ra trưng bày”. 

Câu 1: Đoạn văn trên nằm trong văn bản nào? 

A. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.    C. Đức tính giản dị của Bác Hồ.  

B. Sự giàu đẹp của tiếng Việt.   D. Ý nghĩa văn chương.                

Câu 2: Tác giả của đoạn văn là ai? 

A. Đặng Thai Mai   C. Hồ Chí Minh. 

B.  Phạm Văn Đồng.    D. Hoài Thanh. 

Câu 3: Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt nào? 

A. Tự sự.    C. Biểu cảm.         

      B. Miêu tả.    D. Nghị luận. 

Câu 4: Trong các từ sau đâu là từ Hán Việt? 

A. Ti vi.   C. Tổ quốc. 
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B. Gác ba ga.     D.  Múa hát. 

Câu 5: Tác phẩm nào sau đây là của Ngô Tất Tố? 

A. Sài Gòn tôi yêu.    C. Mùa xuân của tôi. 

B. Những ngày thơ ấu.   D. Tắt đèn. 

Câu 6: Văn bản có tính thống nhất về chủ đề khi chỉ biểu đạt chủ đề đã xác định, không 

xa rời hay lạc sang chủ đề khác. 

A. Đúng.  B. Sai. 

Câu 7: Cho các từ: trường từ vựng, nghĩa của từ, nét chung, nét riêng. Lựa chọn điền vào 

chỗ trống để hoàn thiện một khái niệm? 

… là tập hợp của những từ có ít nhất một … về nghĩa. 

Câu 8: Nối một nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp ở cột B. 

Tác giả Văn bản 

1. Ngô Tất Tố. A.Sống chết mặc bay. 

2. Nam Cao. B. Trong lòng mẹ. 

3. Nguyên Hồng . C.Tức nước vỡ bờ. 

4. Phạm Duy Tốn. D. Tôi đi học. 

5. Thanh Tịnh.  

 

II. TỰ LUẬN  (7,0 điểm) 

Câu 1: (2,0 điểm)  

Viết một đoạn văn dài 5 đến 7 câu tả về một tiết học thể dục trong đó có sử dụng 

từ tượng hình, tượng thanh (gạch chân các từ tượng hình, tượng thanh trong đoạn văn 

vừa viết)? 
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Câu 2: (5,0 điểm) 

Em hiểu gì về câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”? 

............................................Hết............................................ 
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PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH                        HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA  

TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH                               KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  

                         NĂM HỌC 2014 – 2015 

                                                                                        MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8  

  

I. Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm) 

 Mỗi câu lựa chọn đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp 

án 
A C D C D A 

trường từ 

vựng, nét 

chung 

1 – C, 3 – B, 

4 – A, 5 – D  

 

II. Phần tự luận: (7,0 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 

2,0 điểm 

 Viết được đoạn văn đúng chủ đề. 

 Vận dụng từ tượng hình, tượng thanh hợp lý. 

 Gạch chân dưới từ tượng hình, tượng thanh. 

0,5 

1,0 

0,5 
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2 

5,0 điểm 

 Nội dung: (4,5 điểm)  

o Mở bài:  

 Ai cũng muốn thành đạt trong cuộc sống, 

kiên trì là một trong những yếu tố dẫn 

đến thành công. 

o Thân bài:  

 Giải thích câu tục ngữ: 

 Chiếc kim được làm bằng sắt, trông nhỏ 

bé, đơn sơ nhưng để làm ra nó người ta 

phải mất nhiều công sức. 

 Muốn thành công, con người phải có ý 

chí và sự bền bỉ, kiên nhẫn. 

 Chứng minh: 

 Trong kháng chiến chống ngoại xâm, 

dân tộc ta đều theo chiến lược trường kì 

và đã kết thúc thắng lợi. 

 Trong lao động sản xuất, nhân dân bao 

đời đã bền bỉ đắp đê ngăn lũ, bảo vệ mùa 

màng. 

 Trong nghiên cứu khoa học, sự kiên trì 

đã đem đến cho con người bao phát 

minh vĩ đại. 

 Trong học tập, học sinh phải kiên trì 12 

năm mới có đủ kiến thức cơ bản. 

 Với những người tật nguyền thì ý chí 

phấn đấu càng phải cao. 

 Liên hệ, mở rộng: “Không có việc gì khó...” 

 

0,5 
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o Kết bài: 

 Câu tục ngữ là bài học quý báu, chúng ta 

cần vận dụng một cách sáng tạo bài học về 

tính kiên trì (kiên trì, thông minh, sáng 

tạo) để thành công. 

 Hình thức : 

Viết đúng kiểu bài nghị luận, thao tác lập luận hệ 

thống luận điểm, luận cứ chặt chẽ, rành mạch, diễn 

đạt lưu loát, văn phong có cảm xúc, chữ viết dễ 

xem, không sai quá 3 lỗi chính tả. 

0,5 

 

 

 

0,5 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

